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                           Ớ  

1.  inh nghiệm ở  oa  ỳ 

Một trong n  ng      gia đi tiên phong trong việ  t ể   ế hóa  ơ   ế 

đán  giá  iệ    ả  oạt động  ủa  á   ơ   an  àn    ín  n à nướ  (mà kỳ t ự  

 ũng k ông k á  n iề  lắm với việ  đán  giá  iệ    ả t i  àn  p áp l ật  ủa 

 á   ơ   an  àn    ín  n à nướ ) là Hoa Kỳ. 

Đạo l ật về Kết   ả và t àn  tí    oạt động  ủa   ín    yền 

“Government Performance and Results Act”) năm 1993, đượ  ký ban  àn  dưới 

t òi Tổng t  ng Binh Clintơn (Bill Clinton) là một ví dụ điển  ìn . 

Đạo l ật năm 1993 đượ  ban  àn  trong b i  ản  Ng ị viện Hoa Kỳ,   a 

 á  ng iên  ứ   ủa mìn    o t ấy: 

- Tìn  trạng lãng p í và kém  iệ  năng trong  á    ương trìn  t ự  t i 

p áp l ật  ủa   ín    yền liên bang làm s y giảm niềm tin  ủa n ân dân Mỹ 

vào   ín    yền,  ũng n ư làm giảm năng lự   ủa   ín    yền liên bang trong 

việ  đáp ứng, giải   yết một  á        iệ / đầy đủ  á  n    ầ  t iết yế   ủa 

công chúng; 

- Cá  n à   ản trị trong   ín    yền rất k ó t ự   iện đầy đủ   ứ  trá   

để  ải t iện  iệ    ả và  iệ  lự   ủa  á    ương trìn  t ự  t i p áp l ật nế  n ư 

 á    ương trìn  t ự  t i p áp l ật này k ông địn  rõ mụ  tiê   ủa   ương trìn  

 ũng n ư t iế   á  t ông tin đầy đủ về t àn  tí  /kết   ả t ự  tê mà   ương 

trìn  mang lại; 

- Năng lự  lập p áp và giám sát  ủa Ng ị viện  ũng bị ản   ưởng tiê   ự  

nế  Ng ị viện k ông   ú ý đầy đủ tới  á  kết   ả và t àn  tí   t ự  t i  á  

  ương trìn  t i  àn  p áp l ật. 

Việ  ban  àn  đạo l ật này n ằm đạt đượ  6 mụ  đí    ơ bản sa : Thứ 

nhất,  ải t iện niềm tin  ủa người dân đ i với năng lự   ủa   ín    yền Liên 

bang t ông   a việ  nâng  ao trá   n iệm giải trìn , b ộ   á   ơ   an  ủa Liên 

bang p ải   ị  trá   n iệm (một  á    ó  ệ t  ng) để đạt đượ   á  kết   ả  ủa 

  ương trìn . Thứ hai, k ởi  ướng các  oạt động  ải t iện  iệ    ả  oạt động 
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(t àn  tí  )  ủa  á    ương trìn  triển k ai t ự  t i p áp l ật, với việ  t ự   iện 

một s  các dự án t í điểm, trong đó  ó t ự   iện việ :  á  địn  rõ mụ  tiê  

  ương trìn , đo lường/so sán  kết   ả t ự  t i trong t ự  tế với mụ  tiê , và 

báo  áo  ông k ai về mứ  tiến bộ/diễn tiến  ủa  á    ương trìn  này. Thứ ba, 

 ải t iện  iệ  lự   ủa  á    ương trìn  Liên bang và trá   n iệm giải trìn  trướ  

 ông   úng bằng việ    ú trọng vào kết   ả,   ất lượng p ụ  vụ, và t ỏa mãn 

k á    àng. T ứ tư, giúp  á  n à   ản trị  ủa Liên bang  ải t iện việ    ng ứng 

dị   vụ, bằng việ  b ộ   ọ p ải  ó  á  kế  oạ   đáp ứng mụ  tiê   ủa  á  

  ương trìn  và   ng  ấp   o  ọ  á  t ông tin về kết   ả   ương trìn  và   ất 

lượng dị   vụ/p ụ  vụ  ủa   ương trìn . T ứ năm,  ải t iện   ất lượng ra   yết 

địn   ủa Ng ị viện bằng việ    ng  ấp t êm  á  t ông tin k á     an về mứ  

độ đạt đượ  mụ  tiê   ủa  á  đạo l ật đã đề ra, và về  iệ    ả/ iệ  lự  tương 

đ i  ủa  á    ương trìn   ủa Liên bang so với việ    i tiê  trong  á    ương 

trìn  này. T ứ sá ,  ải t iện   ất lượng   ản trị nội bộ  ủa   ín    yền liên 

bang. 

T eo   y địn   ủa đạo l ật này, trong vòng 4 năm,   o tới trướ  ngày 30-

9-1997, Người đứng đầ   á   ơ   an trong ngàn  Hàn  p áp (ngoại trừ Cụ  

tìn  báo Liên bang và một vài  ơ   an đặ  biệt k á ) p ải   ng  ấp   o Văn 

p òng Q ản lý và Ngân sá   (T e Office of Management and Budget - OMB, 

một  ơ   an t  ộ  P ủ Tổng t ông), và   o Ng ị viện một   ương trìn  tổng 

t ể về  á   oạt động trong đó, p ải   ứa đựng 5 loại t ông tin  ơ bản sa : 

- Một bản tuyên b  về sứ mện     ng  ủa  ơ   an (trên  ơ sở  á    ứ  

năng và  oạt động   ín   ủa  ơ   an này); 

- Cá  mụ  tiê     ng mà  ơ   an này đượ  t iết lập để đáp ứng; 

- Bản mô tả  á   t ứ  để đạt đượ   á  mụ  tiê  này (bao gồm  ả sự mô tả 

về   y trìn   oạt động,  á  kỹ năng,  ông ng ệ,  á  ng ồn lự  để con 

người/v n/t ông tin và  á  ng ồn lự  k á   ần sử dụng để đạt mụ  tiê ); 

- N ận diện  á  yế  t  bên ngoài  oặ   á  rủi ro  ó t ể gặp p ải làm ản  

 ưởng tới k ả năng đạt mụ  tiê  đã đặt ra; 

-  Mô tả về  á   t ứ  đán  giá về việ  t ự   iện   ương trìn /kế  oạ   và 

lộ trìn  đán  giá. 
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K  ng   ương trìn  tổng t ể này đượ    y địn   ó t ời  ạn ít n ất là 5 

năm và  ó t ể đượ   ập n ật, bổ s ng sa  mỗi niên độ 3 năm. Việ   ây dựng 

  ương trìn  tổng t ể này đượ    y địn  p ải  ó sự t am vấn với Ng ị viện và 

các đ i tượng   ị  sự tá  động trự  tiếp  ủa   ương trìn . T ự   iện  á    y 

địn  này,  ằng năm, t eo yê   ầ   ủa Giám đ   Văn p òng Q ản lý và Ngân 

sá   (OMB),  á   ơ   an  ủa C ín  p ủ Hoa Kỳ p ải    ẩn bị một kế  oạ   

 oạt động t ường niên gắn liền với dự toán ngân sá    oạt động  ủa  ơ   an, 

trong đó p ải nê  rõ: (1) Cá  mụ  tiê   oạt động và dự kiến k ả năng đạt đượ  

mụ  tiê ; (2) Cá  mụ  tiê  đó p ải đượ  t ể  iện dưới  á    ỉ tiê / ìn  t ứ  

mang tín  k á     an,  ó t ể đo lường/lượng  óa đượ ; (3) Mô tả vắn tắt   y 

trìn   oạt động,  á  kỹ năng và  ông ng ệ,  á  ng ồn lự  về nhân lự /v n/t ông 

tin và  á  ng ồn lự  k á   ần p ải  ó để đạt đượ  mụ  tiê ; (4) Xá  địn   á    ỉ 

tiê  đán  giá t àn  tí    ủa   ương trìn , để đo lường/đán  giá sản p ẩm đầ  

ra, mứ  p ụ  vụ, kết   ả mang lại  ủa mỗi  oạt động trong   ương trìn ; (5) 

C ng  ấp  ơ sở để so sán  kết   ả t ự  tế  ủa   ương trìn  với kết   ả dự kiến 

trướ  đó trong   ương trìn ; (6) Mô tả p ương t ứ  đượ  sử dụng để kiểm 

  ứng và  iệ  lự   óa  á  giá trị đượ  đo lường”. Trường  ợp  ó  ơ   an   o 

rằng,  ơ   an đó k ông t ể t ể  iện  á  mụ  tiê   ủa   ương trìn  mìn  triển 

k ai bằng  á   ìn  t ứ  k á     an, lượng  óa/đo lường đượ , t ì  ơ   an này 

p ải báo  áo với Giám đ   OMB về lý do  ủa tìn  trạng ấy và tìm p ương án 

k á  t ay t ế (bằng  á    á  địn  tiê    í đán  giá một   ương trìn   ó  iệ  lự  

t i t iể  và một   ương trìn  đượ   oi là t àn   ông). 

Hằng năm, trướ -ngày 31/3, lãn  đạo  ủa  ơ   an p ải báo  áo với Tổng 

th ng và Ng ị viện Hoa Kỳ về kết   ả/t àn  tí    oạt động  ủa  ơ   an mìn  

trong năm tài   ín  trướ  đó. Báo cáo này p ải nê  rõ: 

(1) Kiểm điểm lại mứ  độ t àn   ông trong việ  đáp ứng mụ  tiê   oạt 

động trong năm tài   ín ; (2) Đán  giá kê  oạ    oạt động   o năm tài   ín  

 iện tại so với năm tài   ín  trướ  đó;(3) Giải t í  , mô tả ng yên n ân vì sao 

 ó mụ  tiê  nào đó đã k ông đạt đượ  và kế  oạ   k ắ  p ụ  để đạt đượ  mụ  

tiê  trong t ời gian tới (trường  ợp mụ  tiê  t  ộ  vào loại k ông t ể đạt đượ  

t ì  ũng p ải  ó giải t í   lý do và kiến ng ị  ướng  ử lý). 
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Năm 2011, Tổng t  ng Obama ký đạo l ật mới về Kết   ả và t àn  tí   

 oạt động  ủa   ín    yền (Government Performance and Results Act of 2011) 

t ay   o đạo l ật năm 1993 với n iề  sự bổ s ng t eo  ướng làm rõ  ơn và   i 

tiết  ơn  á  nội d ng mà việ   ây dựng kế  oạ    oạt động và việ   ây dựng 

báo  áo đán  giá  ằng năm p ải t ự   iện. T ông tin về t ự  tiễn triển k ai đạo 

l ật GPRA đượ  đăng tải tại website http://georgewbush-whitehouse. 

archives.gov. Theo website này, trong năm 2008, OMB đã (p  i  ợp với  á  bộ, 

ngàn  tr ng ương) tiến  àn  đán  giá 1.015   ương trìn  (dự án) triển k ai bởi 

 á  bộ, ngàn  tr ng ương (tương đương k oảng 98% s  dự án/  ương trìn  mà 

 á  bộ, ngàn  này triển k ai). Kết   ả đán  giá đượ   ếp t àn   ai mụ  chính 

là: (1) Có mang lại kết   ả (“Performing”); và (2) K ông mang lại kết   ả 

(“Not performing”). 

Cá  dự án đượ   oi là mang lại kết   ả, đượ    ia t àn  ba  ạng: 

- Hạng 1: Mang lại  iệ    ả  ao (“effective”): đây là t ứ  ạng  ao n ất 

k i đán  giá một   ương trìn . N  ng   ương trìn  này p ải đáp ứng mấy tiê  

   ẩn  ơ bản n ư:  ó mụ  tiê   ao (t am vọng), đã đạt đượ  mụ  tiê  ấy, đượ  

  ản lý t t (“well-managed”) và  ải t iện đượ  tín   iệ    ả sử dụng ng ồn lự . 

- Hạng 2: Mang lại  iệ    ả vừa p ải (“moderately effective”): Loại 

  ương trìn  này  ũng p ải t ỏa mãn yế  t  là  ó mụ  tiê   ao (t am vọng), 

đượ    ản lý t t t y n iên  iệ    ả sử dụng ng ồn lự  t ì vẫn  ó điểm  ó t ể 

 ải t iện t êm và   a đó kết   ả  ủa   ương trìn  vẫn  ó t ể làm t t  ơn n a. 

- Hạng 3: Mang lại  iệ    ả vừa đủ (“adequate”): đ i với dự án này, t y 

mang lại kết   ả dự kiến, n ưng đáng lẽ p ải đượ  đặt mụ  tiê  t am vọng  ơn 

n a ( ao  ơn n a), và  ó t ể  ải t iện kết   ả t t  ơn n a, đồng t ời  ần  ải 

t iện trá   n iệm giải trìn  và  ủng    t êm  á    y tắ  và t ự  tiễn   ản lý 

  ương trìn . 

Loại   ương trìn /dự án k ông mang lại kết   ả: đượ    ia làm 2 

dạng chính là (1) K ông  iệ    ả (“ineffective”): tứ  là k ông đạt đượ  kết   ả 

dự kiến do mụ  tiê  k ông đượ   á  địn  rõ ràng,  oặ  do   ản lý kém,  oặ  

n  ng yế  kém k á ; (2) K ông bộ  lộ kết   ả (“result nót demonstrated”): đây 
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là  á    ương trìn /dự án mà k ông  ó t ông tin để đán  giá một  á   đáng tin 

 ậy. 

Việ  đán  giá này đượ  OMB sử dụng một  ông  ụ  ếp điểm đán  giá 

  ương trìn  (“the Program Assessment Rating Tool” - PART). Đây là một 

bảng k oảng trên 20  â   ỏi   an trọng để t   t ập t ông tin về t àn  tí    oạt 

động  ủa   ương trìn  và   á trìn    ản lý   ương trìn . Bộ  â   ỏi này đượ  

t iết kê để  ỏi về: (1) Mụ  tiê   ủa   ương trìn  ( ó rõ ràng k ông); (2) T iết 

kế  ủa   ương trìn / ấ  trú   ủa   ương trìn  ( ấ  trú  đó có logic để đạt đượ  

mụ  tiê   ủa   ương trìn  k ông); (3) Công việ  lập kế  oạ   trong   ương 

trìn  ( ó nê  rõ mụ  tiê  dài  ạn và ngắn  ạn   o từng giai đoạn và lộ trìn  t ự  

 iện k ông); 

Q ản lý   ương trìn  ( ó tiến  àn  việ  giám sát tài   ín  và  á  nỗ lự  

 ải t iện   ương trìn  k ông); (5) Kết   ả mang lại  ủa   ương trìn  (lư  ý tới 

yế  t  n ân   ả) ( á  kết   ả này  ó t ể đo lường với độ tin  ậy và tín  n ất 

  án k ông); (6) Trá   n iệm giải trìn . Đây là  á  yế  t   ơ bản để đán  giá 

mứ  độ  iệ    ả  ủa một   ương trìn . Dưới đây là một s   â   ỏi mẫ : (1) 

C ương trìn  đượ  đán  giá  ó giải   yết vấn để  oặ  n    ầ  đang  iện     và 

 á  địn  k ông?; (2) C ương trìn  này  ó đượ  t iết kế để bảo đảm rằng nó 

k ông t ừa  oặ    ồng   éo/trùng lấn  á    ương trìn  k á  đã  ó k ông?; (3) 

C ương trìn   ó t iết kế  ệ   ỉ tiê  đo lường t àn  tí    oạt động  ủa   ương 

trìn  dựa vào  á  kết   ả đầ  ra p ản án  đầy đủ trong mụ  tiê   ủa   ương 

trìn  k ông?; (4) C ương trìn   ó  á  mụ  tiê  t am vọng (mụ  tiê   ao) và 

k  ng t ời gian để đo lường  iệ    ả dài  ạn k ông?; (5) C ương trìn   ó đạt 

đượ  kết   ả dự kiến  ằng năm k ông?; (6) Cá  đán  giá độ  lập  ó   ất lượng 

(và đủ về nội d ng)  ỏ đượ  tiến  àn  t ường   yên  oặ  để p ụ  vụ việ   ải 

t iện   ương trìn  k ông?; (7) Cá  yê   ầ  về ngân sá   trong   ương trìn   ó 

liên   an trự  tiếp v i việ   oàn t àn   á  mụ  tiê   ằng năm và dài  ạn 

k ông? Cá  n    ầ  về ng ồn lự   ó đượ  t ể  iện t eo  á   t ứ  toàn diện và 

min  bạ   trong ngân sá    ủa   ương trìn  k ông?; (8) C ương trìn   ó sử 

dụng t ự   àn    ản trị tài   ín  làn  mạn  k ông?; (9) C ương trìn   ó   ứng 

tỏ đượ  rằng l ôn mang lại sự tiến bộ t eo   iề   ướng tí    ự  để  iện t ự  

 óa mụ  tiê  dài  ạn  ủa   ương trìn  k ông?; (10) Hằng năm,   ương trìn   ó 
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  ứng tỏ đượ  sự  ải t iện  iệ    ả sử dụng ng ồn lự   oặ  tiết kiệm   i p í 

hay không? 

Cá   â  trả lời   o  á   â   ỏi sa  đó đượ    y về t ang điểm từ 0 đến 

100. Ý ng ĩa  ủa từng t ang điểm n ư sa : (1) Hiệ    ả  ao tương ứng với mứ  

điểm từ 85 tới 100; (2) Hiệ    ả vừa p ải tương ứng với mứ  điểm 70-84; (3) 

Hiệ    ả vừa đủ tương ứng với mứ  điểm 50-69; và (4) K ông  iệ    ả tương 

ứng với mứ  điểm 0-49. Kết   ả đán  giá 1.015 C ương trìn  liên bang trong 

năm 2008   o t ấy,  ó 193   ương trìn  (  iếm 19,01%) là “đạt  iệ    ả  ao” 

(“effective”), 326   ương trìn  (  iếm 32,11%) là “đạt  iệ    ả vừa p ải” 

(“moderately effective”), 297   ương trìn  (  iếm 29,26%) là “đạt  iệ    ả vừa 

đủ” (vừa đạt) (“adequate”), và 26   ương trìn  (  iếm 2,56%) là “ oàn toàn 

k ông  iệ    ả” (“ineffective”)  ùng với 173   ương trìn  (  iếm 17,04%) là 

“k ông bộ  lộ kết   ả” (“results not demonstrated”) . 

Dưới đây là một s  ví dụ về  á   ông  ụ đo lường  iệ    ả  oạt động 

(“performance measures”)                      

Ví dụ 1: Bộ công cụ đo của Bộ  ông nghiệp 

(“US Department of Agriculture” - USDA): 

 hươngtrình 

 ông cụ đo  ư ng 

hiệ      ho t 

động 

 i i thích 

C ương trìn  

“ Giám sát 

sứ  k ỏe 

động và t ự  

vật” 

Kết   ả đầ  ra : t  

lệ % sin  vật gây 

 ại (về kin  tế 

 oặ  sin  t ái một 

 á   nghiêm 

trọng) đượ  p át 

 iện trướ  k i 

chúng p át tán ra 

k ỏi k   vự  tồn 

tại ban đầ   ủa 

  úng. 

Mụ  đí    á    ương trình giám sát  ủa 

  D  là địn  vị n  ng nơi bị  âm t ự  

bởi sin  vật gây  ại trướ  k i   úng bị p át 

tán một  á   p ổ biến (k ông kiểm soát 

đượ ). 
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“Cá  tiện í   

dị   vụ viễn 

thông nông 

thôn. 

Kết   ả dầ  ra: T  

lệ% s  người đăng 

ký sử dụng dị   vụ 

viễn t ông nông 

t ôn tiếp n ận dị   

vụ mới  oặ  dị   

vụ đã đượ  nâng 

 ấp. 

Mụ  đí    ủa   ương trìn  này là để  ải 

t iện và mở rộng  oạt động viễn t ông ở 

 á  k   vự  nông t ôn. T ướ  đo này trự  

tiếp liên   an tới mụ  đí   này. K i  á  

mụ  tiê  dượ   á  lập, t ướ  đo này sẽ   ỉ 

ra đượ   em liệ  rằng   ương trìn   ó 

mang lại kết   ả dự kiến ban đầ  k ông. 

T êm vào đó,   a t ời gian, t ướ  đo này 

sẽ   ng  ấp t ông tin về t  p ần người dân 

ở nông t ôn đượ   ưởng lợi từ  á  k oản 

vay t ự   iện trong   ương trìn . T ướ  

đo này  ỗ trợ sứ mện   ủa  ơ quan trong 

việ  p át triển nông thôn. Hoạt động này 

đượ  đo lường bằng việ  sử dụng một  ông 

t ứ  dựa trên s  lượng người đăng ký đượ  

 ỗ trợ bởi n  ng k oản   o vay mới   ia 

  o tổng s  người đăng ký dị   vụ viễn 

t ông ở nông t ôn. D  liệ  này là d  liệ  

 ó t ể kiểm   ứng đượ  từ  á   ồ sơ lư  

tr   ủa  á  tổ   ứ   ó liên   an. 

C ương trìn  

“Dị   vụ 

thanh tra và 

bảo đảm an 

toàn t ự  

p ẩm” 

Kết   ả đầ  ra:  ự 

giảm đi s  trường 

 ợp mang bện  từ 

t ự  p ẩm  ó liên 

  an tới t ịt, gia 

 ầm và trứng 

Mụ  đí    ủa   ương trìn  là bảo đảm 

rằng sự   ng ứng t ịt, gia  ầm, và trứng 

bằng  on đường t ương mại là an toàn, 

đượ  đóng gói và g i n ãn một  á   đúng 

đắn. C ỉ tiê   ơ bản vẻ tín       iệ   ủa 

  ương trìn  là liệ   ó p ải rằng s  người 

mắ  bện  liên   an tới t ự  p ẩm (  ẳng 

 ạn n iễm k  ẩn E. Coli, V. V..) t ự  sự 

giảm đi  ay k ông. D  liệ  đượ  sử 

dụng   ín  là  á  s  liệ  về s  vụ mắ  

bện  liên   an tới t ự  p ẩm đượ   á   ơ 

q an, tổ   ứ   ó t ẩm   yền  á  n ận. Cá  
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p ân tí   t êm  ó t ể tiến  àn  bao gồm 

việ  ng iên  ứ  về m i liên  ệ gi a n  ng 

t ay đổi trong s  lượng  á  vụ mắ  bện  và 

 á  biện p áp kiểm soát  ủa   ương trìn . 

Đây là một t ướ  đo mang tín  dài  ạn, sử 

dụng s  liệ  t eo dõi  ủa từng năm để đán  

giá. 

 

Ví dụ 2: Bộ công cụ đo của Bộ  hương m i 

(“   Department of Commerce” - USDOC): 

 hương rình 
 ông cụ đo  ư ng 

hiệ      ho t động 
 i i thích 

C ương trìn  “  ản trị 

việ  p át triển kin  tế” 

Kết   ả đầ  ra:    lượng 

 ông việ  đượ  tạo mới 

 oặ  đượ  gi  lại trong 

 á   ộng đồng bị suy 

trầm về kin  tế (với tư 

 á   là kết   ả  á  

k oản đầ  tư  ủa   ương 

trình EDA) Ĩ 

Mụ  đí    ủa   ương 

trìn  này là tạo mới  oặ  

d y trì/gi  lại  á  công 

việ  trong  á   ộng đồng 

đang  ó suy trầm về kin  

tế. C ỉ tiê  t en    t về 

tín       iệ   ủa   ương 

trìn  là s  lượng  ông 

việ  t ự  tế đượ  tạo 

thêm  oặ  đượ  gi  lại 

n ờ kết   ả  á  k oản 

đầ  tư  ủa   ương trìn  

ED . C ương trìn  ED  

sử dụng d  liệ  đượ  t   

t ập và tín  toán bởi 

n  ng người n ận dượ  

k oản  ỗ trợ từ   ương 

trìn   ó trừ đi một s  

lượng là 25% đượ   oi là 
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sản p ẩm  ủa n  ng yế  

t  bên ngoài, trong đó  ó 

yế  t  liên   an tới tìn  

trạng kin  tế    ng  ủa 

bang. K oản trừ đi 

(25%) đó dựa trên ng iên 

 ứ    o rằng, k oản tiền 

từ ED  t ự    ất   ỉ 

  ị  trá   n iệm đ i với 

việ  tạo ra 75% s  lượng 

việ  làm tạo ra trong các 

dự án do ED  đầ  tư. 

Đây là một t ướ  đo về 

kết   ả đầ  ra mang tính 

dài  ạn n ằm  á  địn  s  

lượng  ông việ  tín  t eo 

t ời kỳ 3, 6  oặ  9 năm. 

 

Ví dụ 3: Bộ nhà ở và phát triển đô thị 

(“Department of Housing and Urban Development” - HUD): 

 hương 

Trình 

 ồng cụ do  ư ng hiệ      

ho t động 
 i i thích 

C ương 

trìn  “Hỗ 

trợ người vô 

gia  ư 

Kết   ả đầ  ra: 

1.    lượng  á n ân t ường 

  yên t  ộ  loại vô gia  ư 

giảm 50% sa  5 năm kể từ 

k i t ự   iện   ương trìn . 

2. T  lệ % n  ng  á n ân 

trướ  đây từng là vô gia  ư 

vẫn đượ  ở trong  á  nhà 

t  ộ    ương trìn  trong ít 

Mụ  đí    ủa   ương trìn  này là 

giúp đỡ n  ng  ộ gia đìn  và  á 

nhân vô gia  ư  ó đượ    ỗ ở 

t ường   yên  ơn và  ó t ể  ó 

  ộ  s ng tự lập. N  ng t ướ  do 

 iệ    ả này kết  ợp t ướ  đo về 

kết   ả đầ  ra đại diện   o một 

trong s   á  mụ  tiê    iến lượ  

 ủa H D  ùng với 3 tiê     ẩn 
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n ất 6 t áng liền đạt 70%. 

3. T  lệ% người vô gia  ư đã 

   yển từ  á  n à tạm trú 

 ủa H D sang n à t ường 

trú  ủa H D đạt 60%. 

 4. T  lệ việ  làm  ủa người 

rời k ỏi dự án  ỗ trợ người 

vô gia  ư  ủa H D đạt 10% 

 ao  ơn so với t  lệ việ  làm 

 ủa người t am gia vào 

  ương trìn   ỗ trợ. 

đo mô tả vẻ sự t àn   ông trong 

 á    iến lượ  nền tảng để đạt 

mụ  tiê : làm   o  ó t êm người 

 ó   ỗ ở t ường   yên, d y trì 

đượ  tìn  trạng lư  trú t ường 

  yên trong   ỗ ở  ủa mìn , và 

tăng t èm việ  làm. 

 

2.  inh nghiệm ở  àn    c 

Trên  ơ sở n  ng kin  ng iệm tiên p ong  ủa Hoa Kỳ, n iề       gia 

 ũng đã  ó n  ng văn bản p áp l ật tương tự. Trong s  đó, p ải kể tới Hàn 

Q    v i việ  ban  àn  Đạo l ật k  ng về đán  giá t àn  tí    oạt động  ủa 

  ín    yền (“Framework Act on Government Performance Evaluation”) năm 

2001. Mụ  tiê   ủa đạo l ật này chủ yế    ướng tới việ  tăng  ường tín  trá   

n iệm, tín   iệ  năng/ iệ  s ất/ iệ    ả và  iệ  lự   ủa nền   ản trị      gia 

(t ông   a  á  t àn  t   ủa nó, trướ   ết là  á  bộ, ngàn  ở tr ng ương và   ín  

  yền địa p ương). Mỗi một năm, Nội  á   ó một p iên  ọp đặ  biệt để  em 

 ét, t ảo l ận về báo  áo đán  giá t àn  tí    oạt động  ủa   ín    yền 

(Government Performance Evaluation Report). T eo   y địn   ủa đạo l ật này, 

 á   ơ   an  àn    ín  nhà nướ  p ải tiến  àn   ai loại đán  giá: “tự đán  giá” 

(“self- evaluation”) và “đán  giá riêng” (“specific evaluation”). 

Về tự đán  giá,  á  bộ, ngàn  ở tr ng ương và   ín    yền địa p ương 

p ải tiến  àn   oạt động tự đán  giá  iệ    ả t i  àn    ín  sá  /p áp l ật  ủa 

bản t ân mìn . V i  á  bộ, ngàn  ở tr ng ương, việ  đán  giá tập tr ng vào ba 

lĩn  vự    ín  là: (1) Cá    ín  sá     ủ    t; (2) Cá  dự án tài   ín ; (3) Năng 

lự  tổ   ứ  (trong đó p ân tí    á  k ía  ạn   ơ bản n ư: vấn đề   ản trị n ân 
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sự, vấn đề   ản lý tổ   ứ ,  oạt động tài   ín , mứ  độ t ông tin, vấn đề 

 ông b  tiết lộ t ông tin, và   ản trị sự t ay đổi). 

 y ban đán  giá t àn  tí    ủa   ín    yền 

(Government Performance Committee - một ủy ban do Nội  á  t àn  lập)  ó 

trá   n iệm kiểm tra và sửa    a  á  tài liệ  p ụ  vụ việ  tự đán  giá. Nế  ủy 

ban này t ấy kết   ả  ủa việ  tự đán  giá   ưa đạt về tín  k á     an và độ tin 

 ậy, t ì  ó t ể yê   ầ   ơ   an đã tiến  àn  tự đán  giá p ải tiến  àn  đán  giá 

lại. 

Đán  giá riêng: T ủ tướng ( oặ  ủy ban đán  giá t àn  tí    ủa   ín  

  yền) tiến  àn  đán  giá  á  bộ, ngàn  ở tr ng ương về  á    ín  sá    ần 

t iết, để bảo đảm việ    ản trị nền  àn    ín       gia t eo một mô t ứ  n ất 

  án. Hoạt động đán  giá này  ướng vào việ   ải  á   t ể   ế/  y tắ  

(“regulatory reform”), độ  ài lòng  ủa k á    àng (“customer satisfaction”) và 

 á    ín  sá    ụ t ể  ủa C ín  p ủ. Hiện tại, k oảng 40  ơ   an  ấp bộ t  ộ  

diện p ải tiến  àn   á   oạt động đán  giá    yên biệt (đán  giá riêng) này. 

Việ  đán  giá  á  bộ, ngàn  ở tr ng ương đượ  t ự   iện t eo  á   t ứ  

n ư mô tả trong Bảng dưới đây: 

 hân  o i 
 ơ   an phụ trách 

việc đánh giá 
 ơ   an ph i hợp 

Tự đán  giá 

Các chính sách 

lớn 
-  ủy ban tự đán  giá 

( ủa nội bộ  ơ   an) 

- ủy ban đán  giá 

thành tích  ủa chính 

  yền 

Văn p òng T ủ 

tướng 

Dự án tài   ín  
Bộ C iến lượ  và 

tài chính 

Năng lự  tổ   ứ  
Bộ Hàn    ín  

công và an ninh 

Đán  

giá    yện biệt 

(đán  giá 

riêng) 

Cải  á     y 

  ế/t ể   ế điề  

tiết 

 y ban đán  giá 

t àn  tí    ủa 

chính   yển 

Văn p òng T ủ 

tướng 

 Độ  ài lòng  ủa 

khách hàng 
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Phân tích các 

n iệm vụ  ụ t ể 

 

 Việ  đán  giá   ín    yền địa p ương đượ  phân thành 2 loại là đán  giá 

do  á  bộ, ngàn  ở tr ng ương tiến  àn  và tự đán  giá bởi   ín    yền địa 

p ương n ư đượ  mô tả trong Bảng dưới đây: 

 

Loại Cơ   an   ị  trá   n iệm đán  giá 

Đán  giá 

bởi  á  bộ 

 ủa tr ng 

ương 

Cùng đán  giá 

Đượ  đán  giá    ng bởi  á  bộ  ủa tr ng 

ương (do Bộ Hàn    ín   ông và an nin  

 ông   ủ trì) 

Đán  giá đơn lẻ Cá  bộ đơn lẻ tự đán  giá 

 

Tự đán  giá bởi   ín    yền địa 

p ương 

Do người đứng đầ  địa p ương tự tiến  àn  

 

3.  inh nghiệm ở  r ng    c 

Đán  giá  iệ    ả t i  àn  p áp l ật t ông   a  oạt động đán  giá  iệ  

  ả   ản lý  àn    ín  n à nướ  là vấn để t    út m i   an tâm  ủa  ã  ội và 

  ín  giới Tr ng Q    trong n  ng năm gần đây. N  ng vấn đề đượ   ông 

  úng và   ín  giới   an tâm gồm: sự yế  kém trong   ản lý  ã  ội và dị   vụ 

 ông;   ủ ng ĩa  ìn  t ứ ,   an liê , gian lận, lãng p í; tìn  trạng t iế  ý t ứ  

 ủa một bộ p ận  ông   ứ  trong   ản lý  àn    ín  và tìn  trạng t am n ũng 

trầm trọng ở một s   ơ   an, địa p ương; tìn  trạng lạm dụng   yền lự   ông. 

T y n iên, do n iề  lý do k á  n a , Tr ng Q      ưa ra đời đượ  bộ tiê    í 

 oặ    ỉ s  đán  giá  iệ    ả   ản lý n à nướ  nói chung  ủa nướ  này. Hiện 

tại, Tr ng      mới  ây dựng đượ  bộ tiê    í đán  giá  iệ    ả  oạt động  ủa 

chín    yền  ấp tỉn   ụ t ể n ư sa : 
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STT  iê  ch ẩn  iê  chí thành phẩm 

1 
Xây dựng và t ự  

 iện t ể   ế 

-  Tạo lập  ệ t  ng t ể   ế  ần t iết   o   ản lý: s  

lượng và   ất lượng văn bản đượ   ây dựng; 

mứ  độ sửa đổi, bổ s ng t eo t ời gian; mứ  độ hài 

lòng  ủa doan  ng iệp và  ông dân đ i với  ệ t  ng 

t ể   ế; 

-  Mứ  độ  iệ    ả trong áp dụng t ể   ế vào t ự  

tiễn: C  yển biến trong   ản lý ngàn , lĩn  vự ; giảm 

bớt đơn t ư k iế  nại, k iế  kiện;   ỉ s   ài lòng  ủa 

doan  ng iệp và  ông dân đ i với việ  áp dụng  ệ 

t  ng t ể   ế. 

2 
Q ản lý n à nướ  

trên  á  lĩn  vự  

- Xây dựng nội d ng   ản lý rõ ràng, min  bạ  ,  ông 

khai; 

- Q y địn  rõ trá   n iệm   ản lý, nội d ng   ản lý 

  o mỗi  ấp, k ông   ồng   éo, trùng lắp; 

- Hiệ    ả p át triển  ủa ngàn , lĩn  vự    ản lý; 

- Mứ  độ  ài lòng  ủa  á  đ i tượng   ản lý trong lĩn  

vự    ản lý; 

-    lượng sai p ạm trong   á trìn    ản lý và  á  

biện p áp  ử lý; 

- C ất lượng đội ngũ  ông   ứ  làm  ông tá    ản lý. 

 3 
C ất lượng dị   vụ 

công 

- Bảo đảm   ất lượng  á  yế  t  đầ  ra  ủa  oạt động 

  ng ứng dị   vụ  ông; 

- Hiệ    ả (  ỉ p í ngân sá   và s  lượng dị   vụ); * 
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- Công bằng; 

- Cơ   ế  am kết bảo đảm   ất lượng dị   vụ  ông; 

- Có  ơ   ế tiếp n ận và p ản  ồi ý kiến; 

- Có  ơ   ế t ường   yên đổi mới, nâng  ao   ất 

lượng dị   vụ; 

-  Mứ  độ  ài lòng  ủa người dân; 

- Tín  kịp t ời  ủa dị   vụ  ông. 

4 

Mứ  độ đáp ứng 

yê   ầ   ủa người 

dân 

-  Có kênh tiếp n ận ý kiến, kiến ng ị, k iế  nại, t  

 áo  ủa người dân; 

-  Thông tin đầy đủ vẻ ý kiến dượ  tiếp n ận và kết 

  ả  ử lý; 

-  Người dân  ó t ể tiếp  ận đượ  người  ủa   ín  

  yền để   ng  ấp t ông tin  ần t iết; 

-  Kiến ng ị đượ  giải   yết  ợp lý; 

-   ự  ài lòng  ủa người dân về kết   ả giải   yết kiến 

ng ị, yê   ầ ; 

-  Mứ  độ khiế  nại, k iế  kiện đ i với  á    yết địn  

hành chính. 

5 
Kiểm soát t am 

n ũng 
 

6 
Hiệ    ả kin  tế - 

 ã  ội 
 

Từ kin  ng iệm      tế trong việ  đán  giá  iệ    ả t i  àn  p áp l ật 

 ủa  á   ơ   an  àn    ín  nhà nướ  mô tả và p ân tí   ở trên  ó t ể rút ra một 

s  kết l ận  ơ bản sa  đây: 

Thứ nhất  việ  đán  giá  iệ    ả t i  àn  p áp l ật  ủa  á   ơ   an  àn  

chính n à nướ  ngày  àng đượ   á       gia và  á  tổ   ứ       tế   an tâm 

t ự   iện với n iề   ìn  t ứ  đa dạng k á  n a . Hoạt động đán  giá này  ó t ể 
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do  ơ   an n à nướ   ấp trên t ự   iện để đán  giá  ơ   an  ấp dưới  oặ  đượ  

 á  viện ng iên  ứ ,  á  tổ   ứ  độ  lập t ự   iện để đán  giá  iệ    ả  oạt 

động t i  àn  p áp l ật  ủa  á   ơ   an  àn    ín  n à nướ . Tuy nhiên, các 

 oạt động đán  giá mang tín    ín  t ông t ường do  ơ   an  àn    ín  n à 

nướ   ấp trên tiến  àn  để đán  giá  iệ    ả  oạt động  ủa  ơ   an  àn    ín  

n à nướ   ấp dưới  oặ  do  á   ơ   an  àn    ín  n à nướ  tự t ự   iện. Điề  

này diễn ra  ả ở Hoa Kỳ, Hàn Q    và Tr ng Q   . 

Thứ hai  k i tiến  àn   á   oạt động đán  giá,  á       gia k á  n a   ó 

n iề   á   tiếp  ận k á  n a  trong việ   á  địn  nội d ng đán  giá. Có      

gia n ư Hàn Q    rất   an tâm tới việ  đán  giá tổng t ể  iệ    ả  oạt động t i 

 àn  p áp l ật  ủa  ơ   an  àn    ín  n à nướ  (n ất là  iệ    ả  oạt động  ủa 

 á  bộ và   ín    yển địa p ương), ở Tr ng Q   , việ  đán  giá  iệ    ả   ản 

lý  ủa   ín    yển  ấp tỉn  lại rất đượ    an tâm. Trong k i đó,  ó      gia 

(  ẳng  ạn, Hoa Kỳ) lại đặ  biệt   an tâm tới việ  đán  giá  iệ    ả t ự   iện 

 ủa từng   ương trìn   ụ t ể trong  á    ương trìn   oạt động mà mỗi  ơ   an 

 àn    ín  p ải t ự   iện  ằng năm. 

N ư vậy,   o tới nay,   ưa  ó một k  ng đán  giá và  á   tiếp  ận t  ng 

n ất trong việ  đán  giá  iệ    ả  oạt động  ủa  á   ơ   an  àn    ín  n à 

nướ   oặ   iệ    ả  oạt động t i  àn  p áp l ật  ủa  á   ơ   an  àn    ín  

n à nướ  ở  á       gia trên t ế giới. Điề  này  ũng  ó ng ĩa rằng, tùy t eo yê  

 ầ  nâng  ao  iệ    ả   ản trị      gia, điề  kiện  ụ t ể về kin  tế,   ín  trị,  ã 

 ội, mứ  độ p át triển  ủa k oa  ọ    ản lý  àn    ín  ( àn    ín   ông) và 

k oa  ọ  p áp lý mà  á       gia  ó t ể tự  ây dựng, t iết kế k  ng đán  giá, 

nội d ng đán  giá, p ạm vi đán  giá   o p ù  ợp. 

Thứ ba  để tiến  àn   oạt động đán  giá,  á       gia đã rất   an tâm   ú 

ý  ây dựng bộ  ông  ụ đán  giá. T y n iên, mỗi      gia k á  n a  lại sử dụng 

n  ng bộ  ông  ụ k á  n a . Điề  đó p ụ t  ộ  vào mụ  tiê , yê   ầ   ủa  ông 

tá  đán  giá và k ả năng đo lường, đán  giá trong t ự  tiễn. Có      gia sử 

dụng  á  tiê    í mang tín    ất địn  tín  (  ẳng  ạn, Tr ng Q   , mặ  dù đó 

là  á  tiê    í rất toàn diện), n ưng  ó      gia (  ẳng  ạn, Hoa Kỳ) sử dụng 

 á  tiê    í  ùng với  á    ỉ s  mang tín  địn  lượng rất  ao. 
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Mặ  dù vậy,   o tới nay,   ưa  ó      gia nào  ây dựng đượ  bộ   ỉ s  

   ng để đo lường toàn diện  iệ    ả  oạt động t i  àn  p áp l ật  ủa  á   ơ 

  an  àn    ín  n à nướ . 

Thứ tư  kin  ng iệm      tế   o t ấy việ  đán  giá  iệ    ả  oạt động 

nói    ng  oặ   iệ    ả t i  àn  p áp l ật  ủa  ơ   an  àn    ín  n à nướ  

nói riêng là  oạt động rất  ó ý ng ĩa. Hoạt động này trướ   ết   ất p át từ n   

 ầ   ải  á  , đổi mới và   ản lý,   ỉ đạo, điề   àn   ủa nội t ân nền hành chính 

n à nướ . K i đượ   ông   úng  oặ   á  tổ   ứ  do dân   úng tự lập t ự   iện, 

đây  òn là một  ìn  t ứ  t ự   iện   yền dân   ủ  ủa  ông dân. Để việ  đán  

giá  iệ    ả t i  àn  p áp l ật  ủa  ơ   an  àn    ín  n à nướ  đượ  k á   

  an, toàn diện,  ó sứ  t  yết p ụ , làm  ơ sở   o  á   oạt động   ản lý, điề  

 àn   ủa n à nướ , p ụ  vụ  á    ương trìn   ải  á  , đổi mới,  á    ủ t ể tiến 

 àn  đán  giá  ần đượ  trang bị bộ tiê    í  oặ  bộ   ỉ s  đán  giá đượ  t iết 

kế một  á   k oa  ọ . T y n iên,   o đến nay,  ệ tiê    í  oặ  bộ   ỉ s  n ư 

vậy ở Việt Nam vẫn   ưa đượ   á   ơ   an  ó t ẩm   yền,  á  viện ng iên  ứ  

 oặ   á    ủ t ể  ó liên   an k á  t iết kế,  ây dựng. X ất p át từ t ự  tế này, 

việ  ng iên  ứ   ây dựng bộ   ỉ s  đán  giá  iệ    ả t i  àn  p áp l ật  ủa  á  

 ơ   an  àn    ín  n à nướ  là rất  ần trong giai đoạn  iện nay, k i Việt Nam 

đang tí    ự  triển k ai   ương trìn   ải  á    àn    ín  t eo Ng ị   yết s  

30c/NQ-CP ngày 08-11-2011  ủa C ín  p ủ sửa đổi, bổ s ng bởi Ng ị   yết s  

70/NQ-CP ngày 13-6-2013. Hoạt động này  ũng góp p ần t iết t ự  p ụ  vụ 

việ  triển k ai  á    ủ trương về đổi mới tổ   ứ  và  oạt động  ủa nền  àn  

  ín  nói    ng và  á   ơ   an  àn    ín  n à nướ  nói riêng đã đượ . Đại  ội 

Đảng toàn      lần t ứ XI k ẳng địn ,  ũng n ư góp p ần t ự   iện n iệm vụ 

  ản lý n à nướ  về  ông tá  t i  àn  p áp l ật  ủa Bộ Tư p áp t eo Ng ị địn  

s  22/2013/NĐ-CP ngày 13-3-2013  ủa C ín  p ủ   y địn    ứ  năng, n iệm 

vụ,   yền  ạn và  ơ  ấ  tổ   ứ   ủa Bộ Tư p áp và  á  văn bản  ó liên   an. 


